
ĐƠN GIÁ (*)
(VNĐ)

1 Tấm lót chống thấm Giá áp dụng Tấm 64.000
Loại 3*4 m Tấm 63.000
Loại 4*5 m Tấm 105.000
Loại 5.5*6.5 m Tấm 184.000
Loại 1.10*0.9*0.12 m Giá 221.000
Loại 1.10*1.10*0.12m Giá 305.000
Loại 1.45*1.10*0.08m Giá 315.000
Loại 1.45*1.10*0.12m Giá 347.000
Loại 1.56*1.10*0.15m Giá 404.000
Loại 1.0*0.2*0.03 m Tấm 99.000
Loại 2.0*0.2*0.03 m Tấm 168.000
Loại 2.20*0.15*0.10 m Thanh 315.000
Loại 2.90*0.15*0.10 m Thanh 368.000

6 Ván ép Loại 2.40*1.2m (dày 2mm) Tấm 66.000
Loại 1. TL: 8kg/m3 0.8*0.6*0.03m Tấm 23.000

Loại 2. TL: 10kg/m3 KT: 0.8*0.6*0.03m Tấm 25.000

Loại 3. TL: 15kg/m3 0.8*0.6*0.03m Tấm 36.000

8 Dây buộc góc lưới Loại 4 m Dây 16.000
Loại dài 1 m Thanh 9.000
Loại dài 0.2 m Thanh 2.000
Mâm cao Mâm 1.890.000
Mâm thấp Mâm 1.575.000
Gia cố cửa thùng hàng bằng lưới thép Thùng 750.000
Mâm cao Mâm 3.360.000
Mâm thấp Mâm 2.520.000
Gia cố cửa thùng hàng bằng lưới thép Thùng 1.100.000

(*) Giá trên chưa bao gồm VAT

7 Xốp EPS 

9 Thanh nẹp góc bằng giấy ép

10

11

Dịch vụ che phủ ULD bằng lưới sắt 
(theo tiêu chuẩn của ALSC)

Dịch vụ che phủ ULD bằng ván ép và 
sắt (theo tiêu chuẩn của ALSC)

STT LOẠI DỊCH VỤ NỘI DUNG THU ĐƠN VỊ TÍNH

5. Biểu giá vật tư

2 Tấm nhựa che mưa

5 Thanh gỗ kê hàng nặng đã khử trùng

3 Giá gỗ kê hàng đã khử trùng

4 Ván kê hàng nặng đã khử trùng 


